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1 15005666 ĐỖ THỊ VÂN ANH 02/03/2003 Nữ Kinh Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ Hộ sinh 7720302 1 B00 8.2 8 8 0.75 24.95

2 01094836 LÊ HẢI ANH 08/09/2003 Nữ Kinh Huyện Mê Linh, Hà Nội Hộ sinh 7720302 2 B00 9 6.25 7.5 0.25 23.00

3 01040896 NGUYỄN QUẾ ANH 18/10/2003 Nữ Kinh Huyện Gia Lâm, Hà Nội Hộ sinh 7720302 2 D07 7.6 3.5 8.8 0.25 20.15

4 18008769 BÙI HƢƠNG CHI 23/09/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Thế, Bắc Giang Hộ sinh 7720302 1 B00 7.4 6.75 6.25 0.75 21.15

5 12008604 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG CHI 03/11/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Hộ sinh 7720302 1 D07 7.4 7.75 6.4 0.75 22.30

6 12000138 VŨ HUYỀN DIỆU 14/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Hộ sinh 7720302 2 B00 8 6.25 6.25 0.25 20.75

7 12000229 ĐỖ PHẠM HƢƠNG GIANG 06/03/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Thế, Bắc Giang Hộ sinh 7720302 2 B00 9.2 8.75 7.75 0.25 25.95

8 15014414 NGUYỄN THANH GIANG 19/12/2002 Nữ Kinh Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ Hộ sinh 7720302 1 B00 7.6 6.25 7 0.75 21.60

9 09002272 TRẦN HƢƠNG GIANG 15/01/2003 Nữ Kinh
Thành phố Tuyên Quang, 

Tuyên Quang
Hộ sinh 7720302 1 B00 8.6 8 7.5 0.75 24.85

10 01051264 TRẦN THỊ THANH HÀ 31/05/2003 Nữ Kinh Huyện Sóc Sơn, Hà Nội Hộ sinh 7720302 2 B00 8.4 8 7.75 0.25 24.40

11 09003031 BÀN MINH HẠNH 18/06/2003 Nữ Dao
Huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang
Hộ sinh 7720302 1 01 D08 6.4 6 6.6 2.75 21.75

12 01064862 LA THỊ HIẾN 26/07/2003 Nữ Sán Chay Huyện Định Hóa, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 1 01 B00 6.8 6.75 6.75 2.75 23.05

13 12005938 NGUYỄN THỊ HUỆ 06/04/2003 Nữ Kinh Huyện Định Hóa, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 1 B00 8.6 8.5 7.5 0.75 25.35

14 12003852 NGUYỄN QUỲNH HƢƠNG 14/02/2003 Nữ Kinh
Thành phố Sông Công, Thái 

Nguyên
Hộ sinh 7720302 2 B00 7.2 8.25 8 0.25 23.70

15 12008831 ĐẶNG KHÁNH LINH 23/07/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Hộ sinh 7720302 1 B00 7.2 7.25 7.5 0.75 22.70

16 01052943 NGUYỄN DIỆU LINH 26/04/2003 Nữ Kinh Huyện Sóc Sơn, Hà Nội Hộ sinh 7720302 2 B00 8.4 7.75 8.75 0.25 25.15

17 38012242 NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LOAN 09/10/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Thiện, Gia Lai Hộ sinh 7720302 1 B00 7.8 7.75 7.75 0.75 24.05
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18 22005547 TRẦN THỊ HỒNG LỘC 26/10/2003 Nữ Kinh Huyện Kim Động, Hƣng Yên Hộ sinh 7720302 2NT B00 7.4 7.25 5.25 0.5 20.40

19 25017156 VŨ THỊ KHÁNH LY 11/01/2003 Nữ Kinh Huyện Giao Thủy, Nam Định Hộ sinh 7720302 2NT B00 7.6 7 5.75 0.5 20.85

20 01052999 NGUYỄN THỊ THANH MAI 28/03/2003 Nữ Kinh Huyện Sóc Sơn, Hà Nội Hộ sinh 7720302 2 B00 8.2 7.5 5.5 0.25 21.45

21 39000248 NGUYỄN THỊ KIM NƢƠNG 02/11/2003 Nữ Kinh Thị Xã Sông Cầu, Phú Yên Hộ sinh 7720302 1 B00 8.4 6.75 6 0.75 21.90

22 12010643 DIÊM THÚY NGÂN 14/04/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 2NT B00 7.8 7.5 7.5 0.5 23.30

23 15013569 ĐINH THỊ BẢO NGỌC 28/11/2003 Nữ Mƣờng Huyện Yên Lập, Phú Thọ Hộ sinh 7720302 1 01 B00 7.8 7.25 6.5 2.75 24.30

24 08003833 NGUYỄN HỒNG NHUNG 10/10/2003 Nữ Kinh Thành phố Lào Cai, Lào Cai Hộ sinh 7720302 1 B00 7.6 6.5 5 0.75 19.85

25 17004858 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 30/12/2003 Nữ Kinh
Thành phố Cẩm Phả, Quảng 

Ninh
Hộ sinh 7720302 2 B00 8 6 7.5 0.25 21.75

26 12001263 MA QUANG TOẢN 02/02/2003 Nam Tày Huyện Định Hóa, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 1 01 B00 7.2 6.75 6.5 2.75 23.20

27 12007071 LÊ ANH TUẤN 25/11/2002 Nam Kinh Huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 1 B00 7.4 6 5 0.75 19.15

28 12010815 VŨ KIM TUYẾN 16/06/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 2NT B00 7.6 8.75 9 0.5 25.85

29 05002474 LÙNG THỊ THIÊM 10/01/2003 Nữ Nùng Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang Hộ sinh 7720302 1 01 B00 7.8 8 5.75 2.75 24.30

30 12010752 NGUYỄN THỊ THU 12/09/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Bình, Thái Nguyên Hộ sinh 7720302 1 B00 6.8 6.75 6.25 0.75 20.55

31 19004068 VŨ THỊ THU 03/11/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Phong, Bắc Ninh Hộ sinh 7720302 2NT D08 7.8 7.25 7.8 0.5 23.35

32 26010112 MAI THỊ THÚY 02/02/2002 Nữ Kinh Huyện Đông Hƣng, Thái Bình Hộ sinh 7720302 2NT B00 8 4.75 6.75 0.5 20.00

33 12003406 NGUYỄN HÀ TRANG 27/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Hộ sinh 7720302 2 D07 8.6 8.5 8.2 0.25 25.55

34 12000983 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 15/10/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Hộ sinh 7720302 2 B00 8.2 8.5 5 0.25 21.95

Ấn định danh sách: 34 thí sinh./.


